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Chiang Saen

Dòng chảy lúc 7 giờ sáng từ 01/06/2020-04/07/2020 tại trạm Chiang Saen T. gian H(m) Q(m3/s) W(tỷ m3)

20/06/20 2,66 1.549     2,46

21/06/20 2,81 1.665     2,61

22/06/20 2,86 1.705     2,75

23/06/20 2,74 1.610     2,89

24/06/20 2,87 1.713     3,04

25/06/20 3,01 1.830     3,20

26/06/20 2,86 1.705     3,35

27/06/20 2,92 1.754     3,50

28/06/20 2,77 1.633     3,64

29/06/20 2,84 1.689     3,79

30/06/20 2,78 1.641     3,93

01/07/20 2,67 1.556     4,06

02/07/20 2,58 1.489     4,19

03/07/20 2,58 1.489     4,32

04/07/20 2,43 1.380     4,44

Pakse Khu vực Trung Lào (Trung lưu lưu vực sông Mê Công)

Dòng chảy lúc 7 giờ sáng từ 01/06/2020-04/07/2020 tại trạm Pakse T. gian H(m) Q(m3/s) W(tỷ m3)

20/06/20 1,98 4.136     6,14

21/06/20 2,14 4.457     6,53

22/06/20 2,70 5.637     7,02

23/06/20 2,80 5.858     7,52

24/06/20 2,74 5.725     8,02

25/06/20 2,70 5.637     8,50

26/06/20 2,48 5.163     8,95

27/06/20 2,84 5.947     9,46

28/06/20 2,46 5.120     9,91

29/06/20 2,44 5.078     10,35

30/06/20 2,40 4.994     10,78

01/07/20 2,28 4.744     11,19

02/07/20 2,30 4.785     11,60

03/07/20 2,34 4.868     12,02

04/07/20 2,50 5.205     12,47

Kratie Điểm vào châu thổ Mê Công.

Dòng chảy lúc 7 giờ sáng từ 01/06/2020-04/07/2020 tại trạm Kratie T. gian H(m) Q(m3/s) W(tỷ m3)

20/06/20 8,20 4.533     6,96

21/06/20 8,27 4.647     7,36

22/06/20 8,35 4.777     7,77

23/06/20 8,56 5.127     8,21

24/06/20 9,00 5.892     8,72

25/06/20 9,12 6.108     9,25

26/06/20 9,04 5.963     9,77

27/06/20 8,91 5.732     10,26

28/06/20 8,82 5.574     10,74

29/06/20 8,82 5.574     11,22

30/06/20 8,87 5.661     11,71

01/07/20 8,89 5.697     12,20

02/07/20 8,87 5.661     12,69

03/07/20 8,89 5.697     13,19

04/07/20 9,00 5.892     13,70

DIỄN BIẾN DÒNG CHẢY TẠI MỘT SỐ CÁC TRẠM TRÊN DÒNG CHÍNH SÔNG MÊ CÔNG

Dòng chảy lúc 7 giờ sáng từ 01/06/2020-04/07/2020
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Dòng chảy lúc 7 giờ sáng từ 01/06/2020-04/07/2020 tại trạm Chiang Saen
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Prek Kdam Thời điểm hiện tại Biển Hồ chảy ra sông Mê Công. V (tỷ m3)

Dòng chảy lúc 7 giờ sáng từ 01/06/2020-04/07/2020 tại trạm Prek Kdam T. gian H(m) Htb(m) Biển Hồ

20/06/20 0,89 2,90       0,14

21/06/20 0,97 2,99       0,52

22/06/20 1,04 3,06       0,52

23/06/20 1,12 3,14       0,52

24/06/20 1,21 3,23       0,50

25/06/20 1,36 3,32       0,50

26/06/20 1,42 3,41       0,50

27/06/20 1,42 3,46       0,50

28/06/20 1,38 3,47       0,50

29/06/20 1,28 3,51       0,50

30/06/20 1,17 3,56       0,50

01/07/20 1,08 3,58       0,49

02/07/20 1,11 3,62       0,49

03/07/20 1,18 3,66       0,49

04/07/20 1,18 3,73       0,49

Tân Châu Điểm vào Đồng bằng sông Cửu Long.

Dòng chảy lúc 7 giờ sáng từ 01/06/2020-04/07/2020 tại trạm Tân Châu T. gian H(m) Htb(m)

20/06/20 0,75 1,02

21/06/20 0,34 1,06

22/06/20 0,40 1,10

23/06/20 0,20 1,14

24/06/20 -0,15 1,17

25/06/20 -0,27 1,19

26/06/20 -0,21 1,21

27/06/20 -0,17 1,22

28/06/20 -0,10 1,24

29/06/20 -0,05 1,28

30/06/20 0,17 1,33

01/07/20 0,49 1,37

02/07/20 0,92 1,39

03/07/20 0,98 1,40

04/07/20 0,94 1,41

Nhận xét

Giá trị thực đo tại thời điểm 7 giờ sáng ngày:
Năm 2000 2011 2015 2019 2020 TBNN
- W Kratie từ 1/6 58,60 35,34 16,34 18,84 13,08 326,00
- So với TBNN 18,0% 10,8% 5,0% 5,8% 4,0% 100,0%
- H Biển Hồ 5,28 3,08 1,54 1,44 1,14 2,79
- So với TBNN 189,2% 110,4% 55,2% 51,6% 40,9% 100,0%
- V Biển Hồ 20,75 7,19 1,29 1,07 0,49 5,90
- So với TBNN 351,5% 121,8% 21,8% 18,1% 8,2% 100,0%
- H tại Tân Châu (m) 2,72 1,84 0,41 0,41 0,94 1,41
- So với TBNN 193% 131% 29% 29% 67% 100%

Giá trị dự báo đến ngày 05/07/20 06/07/20 07/07/20 08/07/20 09/07/20

- H Kratie (m) 9,16 9,33 9,45 9,57 9,95

- W Kratie (tỷ m3) 13,61 14,18 14,76 15,36 16,02

- H Biển Hồ (m) 1,13 1,15 1,18 1,21 1,24

- V Biển Hồ (tỷ m3) 0,47 0,50 0,57 0,60 0,66

- H tại Tân Châu (m) 0,82 0,67 0,45 0,27 0,06

- H tại Châu Đốc (m) 0,94 0,76 0,49 0,30 0,10

Ghi chú:
H(m): Mực nước quan trắc  lúc 7 giờ sáng (theo số liệu của MRC).   

Htb(m): Là mực nước trung bình chuỗi từ 1980-nay tại thời điểm quan trắc.

Q (m3/s): Là lưu lượng lúc 7 giờ sáng tại vị trí quan trắc. 

W (tỷ m3): Là tổng lượng nước kể từ ngày 1/6 đến hiện tại tại vị trí quan trắc.

W tb(tỷ m3): Là W trung bình chuỗi tại Kratie từ 1/6-30/10 (326 tỷ m3).
V (tỷ m3) Biển Hồ: Là dung tích hiện tại của Biển Hồ.

V tb (tỷ m3): Là dung tích tr. bình chuỗi của Biển Hồ tại thời điểm quan trắc.
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